
 

TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 

BÀI ÔN TẬP KHỐI 1-TUẦN 35 

ÔN TOÁN 

    Bài 1: Đặt tính rồi tính 

     99 – 7                             3 + 34                   79 - 37                           15 + 63                

    ………                           ………                       ……….                          ……….               

    ………                           ………                       ……….                          ……….               

    ………                           ………                        ……….                         ……….               

                Bài 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 

 

……………………….         …………………….       …………………………… 

  Bài 3:  Viết số 

59 :………………………………….               Hai mươi hai: ………….. 

86 :………………………………….               Mười bảy:………….. 

   Bài 4: Vieát sô ñoà taùch goäp , pheùp tính  cuûa baøi toaùn 

Trang hái 34 bông hoa, Minh hái 25 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa? 

 Toùm taét 

  Trang hái   : ……. bông hoa 
                  Minh hái    : ….. bông hoa 
          Cả hai bạn: ….. bông hoa?      
 
   

 

          Trả lời : Vậy Trang và Minh hái…………………. bông hoa .        

 

     

  

  

  



 

A – BÀI ĐỌC :                               Mùa thu ở vùng cao 

Đã sang tháng tám. Mùa thu về, vùng cao không mưa nữa. Trời xanh trong. Những 

dãy núi dài, xanh biếc. Nước chảy róc rách trong khe núi. Đàn bò đi ra đồi, con vàng, con 

đen. Đàn dê chạy lên, chạy xuống. Nương ngô vàng mượt. Nương lúa vàng óng 

Người vùng cao đang cuốc đất, chuẩn bị trồng đậu tương thu. 

B – TRẢ LỜI CÂU HỎI :                                                                   

1. Tìm tieáng trong baøi chöùa tieáng coù vaàn ang:…….………..........................……… 

2. Tìm töø ngöõ ngoaøi baøi chöùa tieáng coù vaàn ang: ….……….......................…… 

3. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

a/ Mùa thu về ở vùng cao vào tháng mấy? 

A.Tháng bảy  B. Tháng tám  C. Tháng sáu 

     b/Nương ngô như thế nào? 

A.Vàng mượt  B. Vàng óng                      C. Vàng chóe 

    c/ Người vùng cao đang chuẩn bị trồng gì ? 

A. Đậu cô ve  B. Đậu tương thu               V. Đậu bắp 

 4. Em hãy điền âm ( c, k ) thích hợp vào chỗ chấm:  

  Cuộc thi ....éo co                          ……on đường làng  

 5. Em hãy viết 1 câu với từ vừa điền: 

………………………………………………………………………….. 


